
Hàng hoá nhập khẩu 

            Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 11 

năm 2011 

  Ước tính 
tháng 12 
năm 2011 

  
Cộng dồn 
 năm 2011 

  
Năm 2011 so với  

năm 2010 (%)   
   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
9421 

  
9600 

  
105774 

  
124,7 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
5006 

  
5100 

  
58011 

  
121,2 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
4415 

  
4500 

  
47763 

  
129,2 

             
MẶT HÀNG CHỦ YẾU 

           

 
Thủy sản 

 
64 

  
70 

  
554 

  
164,5 

 
Sữa và sản phẩm sữa 

 
66 

  
70 

  
848 

  
119,7 

 
Rau quả 

 
32 

  
35 

  
294 

  
100,1 

 
Lúa mỳ 162 52 

 
250 73 

 
2394 802 

 
108,2 141,2 

 
Dầu mỡ động thực vật 

 
79 

  
70 

  
942 

  
133,8 

 
Thức ăn gia súc và NPL 

 
236 

  
250 

  
2330 

  
107,2 

 
Xăng dầu  795 777 

 
700 715 

 
10652 9918 

 
111,2 162,2 

 
Khí đốt hóa lỏng 69 57 

 
35 30 

 
746 675 

 
106,0 125,4 

 
Sản phẩm khác từ dầu mỏ 

 
73 

  
70 

  
814 

  
115,3 

 
Hóa chất  

 
236 

  
230 

  
2663 

  
125,7 

 
Sản phẩm hoá chất 

 
206 

  
220 

  
2390 

  
116,3 

 
Tân dược 

 
123 

  
130 

  
1469 

  
118,2 

 
Phân bón  454 202 

 
300 130 

 
4235 1767 

 
120,5 145,2 

 
Thuốc trừ sâu  

 
56 

  
65 

  
636 

  
115,9 

 
Chất dẻo  247 439 

 
240 425 

 
2548 4749 

 
105,8 125,7 

 
Sản phẩm chất dẻo 

 
164 

  
165 

  
1716 

  
119,5 

 
Cao su 34 70 

 
40 100 

 
365 952 

 
122,0 149,1 

 
Gỗ và NPL gỗ 

 
104 

  
105 

  
1317 

  
114,4 

 
Giấy các loại 101 95 

 
100 92 

 
1054 1053 

 
101,9 113,8 

 
Bông  33 93 

 
25 63 

 
325 1055 

 
91,0 156,6 

 
Sợi dệt  55 131 

 
50 114 

 
616 1536 

 
105,7 130,6 

 
Vải 

 
583 

  
590 

  
6759 

  
126,1 

 
Nguyên PL dệt, may, giày dép 

 
265 

  
210 

  
2935 

  
112,0 

 
Sắt thép  686 588 

 
600 520 

 
7197 6270 

 
79,2 101,9 

 
Kim loại thường khác 58 215 

 
60 228 

 
658 2693 

 
100,0 106,7 

 
Điện tử, máy tính và LK 

 
815 

  
750 

  
7248 

  
139,2 

 
Ô tô

(*)
 

 
245 

  
264 

  
3117 

  
107,2 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 3 52 

 
4 64 

 
55 1020 

 
102,1 104,2 

 
Xe máy

(*)
 

 
93 

  
100 

  
1122 

  
126,1 

 
 Trong đó: Nguyên chiếc 4 6 

 
3 5 

 
66 94 

 
69,1 76,2 

 
Phương tiện vận tải khác và PT 

 
93 

  
120 

  
1026 

  
116,1 

 
Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 

 
1371 

  
1350 

  
15209 

  
112,0 

    
           

 

(*)
 Nghìn chiếc, triệu USD 

            


